
  1  Thứ ba tuần 22 thường niên. Bài đọc: 1 Côrintô 2,10b-16. Phúc Âm: Luca 4,31-37. 

  2  Thứ tư tuần 22 thường niên. Bài đọc: 1 Côrintô 3,1-9. Phúc Âm: Luca 4,38-44. 

  3  Thứ năm. Thánh Grêgôriô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh [604]. Lễ nhớ. Bài đọc: 1 

Côrintô 3,18-23. Phúc Âm: Luca 5,1-11. Ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu.  

  4  Thứ sáu tuần 22 thường niên. Bài đọc: 1 Côrintô 4,1-5. Phúc Âm: Luca 5,33-39. 
Thứ sáu đầu tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. 

  5  Thứ bảy tuần 22 thường niên. Bài đọc: 1 Côrintô 4,6b-15. Phúc Âm: Luca 6,1-5. Thứ bảy 
đầu tháng kính Trái tim Vẹn Sạch Đức Mẹ. 

  6 + CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần 3. Bài đọc: Êzêchiel 33,7-9; 
Rôma 13,8-10. Phúc Âm: Mátthêu 18,15-20. 

  7  Thứ hai tuần 23 thường niên. Bài đọc: 1 Côrintô 5,1-8. Phúc Âm: Luca 6,6-11. 

  8  Thứ ba. SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ kính. Bài đọc: Michêa 5,1-4a hay 
Rôma 8,28-30. Phúc Âm: Mátthêu 1,1-16.18-23 hay 1,18-23.  

  9  Thứ tư tuần 23 thường niên. Hoặc  thánh Phêrô Claver, linh mục [1654]. Bài đọc: 1 
Côrintô 7,25-31. Phúc Âm: Luca 6, 20-26. 

10  Thứ năm tuần 23 thường niên. Bài đọc: 1 Côrintô 8,1b-7.11-13. Phúc Âm: Luca 6,27-38. 

11 Thứ sáu tuần 23 thường niên. Bài đọc: 1 Côrintô 9,16-19.22b-27. Phúc Âm: Luca 6,39-42.  

12  Thứ bảy tuần 23 thường niên. Bài đọc: 1 Côrintô 10,14-22. Phúc Âm: Luca 6,43-49. Hoặc 
lễ Danh thánh Đức Maria. Bài đọc: Isaia 61,9-11. Phúc Âm: Luca 1,26-38.    

13 + CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần 4. Không cử hành lễ thánh 
Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh [407]. Bài đọc: Huấn Ca 27,30 - 28,7;  
Rôma 14,7-9. Phúc Âm: Mátthêu 18,21-35. 

14  Thứ hai. SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính. Bài đọc: Dân Số 21,4-9 hay Philipphê 2,6-11. 
Phúc Âm: Gioan 3,13-17. 

15  Thứ ba. Đức Mẹ Sầu Bi. Lễ nhớ. Bài đọc: Do Thái 5,7-9. Phúc Âm: Gioan 19,25-27 hay 
Luca 2,33-35.  

16  Thứ tư. Thánh Cornêliô, giáo hoàng [253] và thánh Cyprianô, giám mục, tử đạo 
[258]. Lễ nhớ. Bài đọc: 1 Côrintô 12,31 - 13,13. Phúc Âm: Luca 7, 31-35. 
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Ý CẦU NGUYỆN CỦA ÐỨC GIÁO HOÀNG 

Ý chung - Tôn trọng các nguồn tài nguyên của địa cầu  
Xin cho các nguồn tài nguyên của hành tinh không bị cướp đoạt, 
nhưng được chia sẻ công bằng và tôn trọng.    
 



17  Thứ năm tuần 24 thường niên. Hoặc thánh Hilđegard Bingen, viện mẫu, tiến sĩ Hội Thánh 
[1179]. Hoặc thánh Rôbertô Bellarminô, giám mục Capua, tiến sĩ Hội Thánh [1621]. Bài 
đọc: 1 Côrintô 15,1-11. Phúc Âm: Luca 7,36-50. 

18  Thứ sáu tuần 24 thường niên. Bài đọc: 1 Côrintô 15,12-20. Phúc Âm: Luca 8,1-3. 

19  Thứ bảy tuần 24 thường niên. Hoặc thánh Januariô, tử đạo [khoảng 304]. Bài đọc: 1 
Côrintô 15,35-37.42-49. Phúc Âm: Luca 8,4-15. Hoặc lễ ngoại lịch về Đức Mẹ. 

20 + CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần 1. Không cử hành lễ thánh 
Anrê Kim Taegon, linh mục và thánh Phaolô Chong Hasang và các bạn, tử đạo tại Hàn 
Quốc [1839-1866]. Bài đọc: Isaia 55,6-9; Philipphê 1,20ad-24.27a. Phúc Âm: Mátthêu 20,1-
16a. 

21  Thứ hai. THÁNH MÁTTHÊU, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. Bài 
đọc: Êphêsô 4,1-7.11-13. Phúc Âm: Mátthêu 9,9-13.  

22  Thứ ba tuần 25 thường niên. Bài đọc: Châm Ngôn 21,1-6.10-13. Phúc Âm: Luca 8,19-21. 

23   Thứ tư. Thánh Piô Pietrelcina (Cha Piô), linh mục dòng [1968]. Lễ nhớ. Bài đọc: Châm 
Ngôn 30,5-9. Phúc Âm: Luca 9,1-6. 

24  Thứ năm tuần 25 thường niên. Bài đọc: Giảng Viên 1,2-11. Phúc Âm: Luca 9,7-9. 

25  Thứ sáu tuần 25 thường niên. Bài đọc: Giảng Viên 3,1-11. Phúc Âm: Luca 9,18-22. 

26  Thứ bảy tuần 25 thường niên. Hoặc thánh Cosma và thánh Đamianô, y sĩ, tử đạo tại Tiểu 
Á [303]. Bài đọc: Giảng viên 11,9 - 12,8. Phúc Âm: Luca 9,43b-45. Hoặc lễ ngoại lịch về 
Đức Mẹ.                    

27 + CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần 2. Không cử hành lễ thánh 
Vinh Sơn Phaolô, linh mục, sáng lập dòng [1660]. Bài đọc: Êzêchiel 18,25-28; Philipphê 
2,1-11. Phúc Âm: Mátthêu 21,28-32. 

28  Thứ hai tuần 26 thường niên.  Hoặc thánh Venceslaô, tử đạo [929]. Hoặc thánh Lorenzo Ruiz 
và các bạn, tử đạo tại Nagasaki [1633-1637. Bài đọc: Gióp 1,6-22. Phúc Âm: Luca 9,46-50. 

29  Thứ ba. CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE, GABRIE và RAPHAE. Lễ kính. 
Bài đọc: Đaniel 7,9-10.13-14 hay Khải Huyền 12,7-12a. Phúc Âm: Gioan 1,47-51. 

30        Thứ tư. Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh [420]. Lễ nhớ. Bài đọc: Gióp 
9,1-12.14-16. Phúc Âm: Luca 9,57-62. 
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www.kath-vietnamesen.de 

 
 

 

http://www.kath-vietnamesen.de/

